
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TT Họ và tên
Giới 
tính

Đơn vị Phòng GDĐT Nội dung 1 Nội dung 2 Nội dung 3

1 Đào Trung Hiếu Nam THPT Mạc Đĩnh Chi 1500m nam THPT

2 Nguyễn Tiến Đạt Nam TH Nam Sơn An Dương Bật xa TH

3 Phạm Thị Thảo Nguyên Nữ TH Kiến Thiết Tiên Lãng Bật xa TH

4 Phạm Thị Thuỳ Dương Nữ TH Khởi Nghĩa Tiên Lãng 500m TH

5 Đinh Minh Huy Nam TH Quảng Thanh Thủy Nguyên 500m TH

6 Dương Ngọc Khuê Nữ TH Quang Phục Tiên Lãng 60m TH

7 Đào Thảo Nhi Nữ TH Đằng Hải Hải An 60m TH

8 Vũ Trung Kiên Nam TH Núi Đèo Thủy Nguyên 60m TH

9 Nguyễn Văn Thành Công Nam TH Bàng La Đồ Sơn 60m TH

10 Nguyễn Ngọc Hà Giang Nữ THCS Đặng Cương An Dương Nhảy cao nữ THCS

11 Trần Duy Tuấn Nam THCS Ngô Gia Tự Hồng Bàng Nhảy cao nam THCS

12 Hoàng Việt Hùng Nam THCS Quang Phục Tiên Lãng Nhảy xa nam THCS

13 Nguyễn Vũ Phương Hậu Nữ THCS Đông Tây Hưng Tiên Lãng Nhảy xa nữ THCS

14 Bùi Bảo Trúc Nữ THCS Quán Toan Hồng Bàng 100m nữ THCS

15 Trần Hoàng Đại Nam THCS An Lư Thủy Nguyên 100m nam THCS

16 Ngô Tùng Dương Nam THCS An Hòa An Dương 100m nam THCS

17 Phạm Hồng Anh Nữ THCS Quang Phục Tiên Lãng 200m nữ THCS

18 Đỗ Khắc Đại Nam THCS An Dương An Dương 200m nam THCS
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TT Họ và tên
Giới 
tính

Đơn vị Phòng GDĐT Nội dung 1 Nội dung 2 Nội dung 3

19 Vũ Tuấn Kiệt Nam THCS Trần Hưng Đạo Thủy Nguyên 400m nam THCS

20 Phạm Đức Minh Nam THCS Quán Toan Hồng Bàng 400m nam THCS

21 Phạm Thùy Dương Nữ THCS Hợp Thành Thủy Nguyên 400m nữ THCS

22 Chu Đức Thuận Nam THPT Trần Nguyên Hãn 50m TD

23 Nguyễn Đức Nguyên Nam TH Cát Bi Hải An 50m TD

24 Bạch Phương San Nữ TH Nguyễn Đức Cảnh Lê Chân 50m TD

25 Nguyễn Khánh Hân Nữ TH Cát Bi Hải An 50m Ếch

26 Hoàng Lê Bảo Phúc Nam TH Kiến Thiết Tiên Lãng 50m Ngửa

27 Nguyễn Phương Anh Nữ TH Võ Thị Sáu Lê Chân 50m Ngửa

28 Phạm Ngọc Diệp Anh Nữ TH Lê Hồng Phong Ngô Quyền 100m TD

29 Vũ Đức Anh Nam TH Minh Tân Thủy Nguyên 50m Ngửa

30 Phạm Yến Nhi Nữ TH Bắc Sơn An Dương 100m Ếch

31 Nguyễn Thanh Quang Nam THCS Trần Phú Lê Chân 50m TD

32 Nguyễn Huy Khôi Nam THCS Đằng Lâm Hải An 50m Ngửa

33 Đoàn Đức Phát Nam THCS Hồng Bàng Hồng Bàng 100m Ngửa

34 Đặng Hải Minh Nam THCS Trần Phú Lê Chân 100m TD

35 Phạm Mai Hà Nữ THCS Chu Văn An Ngô Quyền 50m TD

36 Nguyễn Hoàng Bảo Trâm Nữ THCS Võ Thị Sáu Lê Chân 100m Ếch

37 Bùi Khánh An Nữ THCS Tô Hiệu Lê Chân 50m Ếch

38 Phạm Vũ Ngọc Hà Nữ THCS Võ Thị Sáu Lê Chân 50m Ngửa

39 Lê Yến Nhi Nữ THCS An Dương An Dương 100m TD

II. MÔN BƠI



TT Họ và tên
Giới 
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Đơn vị Phòng GDĐT Nội dung 1 Nội dung 2 Nội dung 3

40 Vũ Trần Đăng Khôi Nam THCS Lương Khánh Thiện Kiến An 50m Ếch

41 Đoàn Đức Tài Nam THCS Trần Phú Lê Chân 100m Ếch

42 Đỗ Hoàng Anh Nam THCS Hồng Bàng Hồng Bàng 50m TD

43 Nguyễn Thiện Nhân Nam THCS Hồng Bàng Hồng Bàng 50m Ếch

44 Trịnh Xuân Phú Nam THCS Ngô Quyền Lê Chân 50m Ngửa

45 Phạm Văn Đăng Bảo Nam THCS Vinschool Imperia Hồng Bàng 100m TD

46 Nguyễn Tuyến Anh Nữ THCS Trường Thọ An Lão

47 Tạ Đình Anh Tuấn Nam THCS Võ Thị Sáu Lê Chân 100m Ếch

*Danh sách có 47 học sinh./.

Tham gia thi hệ nâng cao


